KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 4/2024 – KHỐI NHÀ TRẺ
NĂM HỌC 2023 - 2024
	THỨ
	TUẦN 1
Từ 1/4 – 05/4/2024
	TUẦN 2
Từ 8/4 – 12/4/2024
	TUẦN 3
Từ 15/4 – 19/4/2024
	TUẦN 4
Từ 22/4 – 26/4/2024

	2
	LQVH
Thơ: Ông mặt trời
	LQVH
Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng
	LQVH
Thơ: Cầu vồng
	LQVH
Truyện: Vịt và rùa đi tắm biển

	
	Hoạt động chiều
Hướng dẫn trẻ  rửa tay
	Hoạt động chiều
Hướng dẫn trẻ cách đội mũ
	Hoạt động chiều
HD trẻ cách đi dép có quai
	Hoạt động chiều
Hướng dẫn trẻ cách lau mặt

	3
	VẬN ĐỘNG
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Cáo và thỏ
	VẬN ĐỘNG
VĐCB: Bật xa 25cm
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	VẬN ĐỘNG
VĐCB Nhảy lò cò
TCVĐ: Con bọ dừa
	VẬN ĐỘNG
VĐCB: Trườn sấp
TCVĐ: Nu na nu nống

	
	Hoạt động chiều
HD  trẻ vẽ ông mặt trời
	Hoạt động chiều
Hướng dẫn trẻ vẽ mưa
	Hoạt động chiều
HD trẻ chơi với màu nước
	Hoạt động chiều
HD trẻ chơi  chuyền bắt bóng

	
4

	NBTN
Ông mặt trời – đám mây
	NBTN
Mưa – nước
	NBTN
Sắc màu quanh bé
	NBTN
Trang phục đi biển

	
	Hoạt động chiều
Thư giãn với nhạc không lời
	Hoạt động chiều
Vận động theo bài: trời nắng trời mưa
	Hoạt động chiều
Thư giãn với nhạc không lời nhẹ nhàng
	Hoạt động chiều
Vận động theo bài: bé yêu biển

	5
	NBPB
Ôn màu đỏ  – màu vàng
	HĐVĐV
Tạo ông mặt trời từ hình tròn – hình tam giác
	NBPB
Ôn trên – dưới
	HĐVĐV
Xây hồ bơi cho búp bê

	
	Hoạt động chiều
Hướng dẫn trẻ : Bài tập toán
	Hoạt động chiều
Ôn bài thơ: ông mặt trời
	Hoạt động chiều
HD trẻ Bài tập toán
	Hoạt động chiều
Ôn bài thơ: cầu vồng

	6
	TẠO HÌNH
Vẽ mưa
	ÂM NHẠC
VĐTN : Trời nắng – trời mưa – NH: bảy sắc cầu vồng
	TẠO HÌNH
Vẽ mặt trời  và  hoa
	ÂM NHẠC
DH: Bé yêu biển
Nghe: Mẹ yêu không nào

	
	Hoạt động chiều
Nêu gương bé ngoan
	Hoạt động chiều
Nêu gương bé ngoan
	Hoạt động chiều
Nêu gương bé ngoan
	Hoạt động chiều
Nêu gương bé ngoan


[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 4/2024 – KHỐI MẪU GIÁO BÉ
NĂM HỌC 2023 - 2024
	HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN

	
	Tuần 1
(01/04 - 05/04)
	Tuần 2
(8/04 - 12/04)
	Tuần 3
(15/04 - 19/04)
	Tuần 4
(22/04 - 26/04)

	CĐ/SK
	Gà con đáng yêu 
	Con vật sống dưới nước 
	Con vật sống trong rừng 
	Vòng đời phát triển của bướm

	Thứ 2
	ÂM NHẠC
VĐMH: Đàn gà con
   Nghe hát: Gà gáy le te
	VĂN HỌC
 Thơ: Rong và cá
	ÂM NHẠC
Dạy hát: Đố bạn
Trò chơi:  Đi theo tiếng nhạc
	VĂN HỌC
Thơ: Ong và bướm 

	
	HDTC: Cắp cua

	HDTC: Bắt cá

	HDTC: Trò chơi “Chèo thuyền”
	 HDTC: Gắp cua bỏ giỏ 


	Thứ 3
	KPKH
Gà con đáng yêu 
	KPKH
Con vật sống dưới nước 
	KPKH
Con vật sống trong rừng 
	KPKH
Vòng đời phát triển của bướm

	
	KNS: Sử dụng kéo cắt nét cong
	KNS: Lau nước đổ

	KNS: Phòng tránh đuối nước

	 KNS: Rót nước bằng phễu


	Thứ 4
	GDTC
Ném xa bằng 1 tay
	GDTC
Bò trong đường hẹp 
(3m x 0.4m)
	GDTC
Chạy 15m liên tục
	GDDD
TC về một số món ăn có nguồn gốc từ thịt động vật và lợi ích đối với sức khỏe. 

	
	Thơ: Đàn gà con
	Hát: Cá vàng bơi
	Văn học: Sự tích hoa mào gà
	Hát: Ba con bướm

	Thứ 5
	LQVT
Dạy trẻ đếm đến 5
	LQVT
Ôn đếm và tách gộp trong phạm vi 5
	LQVT
Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 
	LQVT
Ôn đếm từ 1 đến 5

	
	Làm vở bài tập toán.
	Dọn vệ sinh lớp
	Làm vở bài tập toán
	Dọn vệ sinh lớp

	
Thứ 6
	TẠO HÌNH
Vẽ gà con
	TẠO HÌNH
Vẽ bộ lông cừu
	TẠO HÌNH
Tạo hình con chim
	TẠO HÌNH
Vẽ lá sen

	
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan
	Nêu gương bé ngoan



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 4/2024 – KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
NĂM HỌC 2023 - 2024
	HOẠT ĐỘNG
	Tuần I
(01/4 - 05/4)
	Tuần II
(8/4 - 12/4)
	Tuần III
(15/4 - 19/4)
	Tuần IV
(22/4 - 26/4)

	CĐ-Sựkiện
	Chú gà lớn lên như thế nào?
	Những con vật sống dưới nước
	Những con vật sống trong rừng
	Những con côn trùng quanh bé

	Thứ 2
	KPKH
Chú gà lớn lên như thế nào?
Hoạt động chiều:               
Hát: Gà Trống, Mèo con và Cún con
	KPKH
Vì sao cá thở được?
Hoạt động chiều:                       Thơ: Chim chích bông
	KPKH
Tìm hiểu con voi
Hoạt động chiều:
Hát: Ai đi vào rừng xanh

	KPXH                               
Những con côn trùng quanh bé Hoạt động chiều:                                      
VĐ: Con cào cào.

	Thứ 3
	GDDD&SK                                    Tìm hiểu về các loại thức ăn.
HĐC: KNS: Cách khâu các hình thành con vật bằng bộ học cụ
	THỂ DỤC                                                 Ném trúng đích thẳng đứng
HĐC: KNTPV: Gắp bằng các loại kẹp
	THỂ DỤC                                                       Bật tách – khép chân qua 7 ô
HĐC: KNS: Cách gắp bằng đũa tập ăn (gắp hạt gỗ, nhựa)
	THỂ DỤC                                                        
Ném xa bằng 2 tay.
HĐC: KNTPV: Cách rót nước bằng bình sứ có vòi,                                   

	Thứ 4
	TOÁN                                              Hình thành cho trẻ biểu tượng: Hôm qua, hôm nay, ngày mai. 
HĐC: Nhận biết mối nguy hiểm đến tính mạng khi leo trèo hoặc trú mưa dưới gốc cây
	TOÁN                                              Lập số 5. Nhận biết số 5 HĐC: Cách bật tắt quạt có sự giam sát của người lớn                           .
	TOÁN                                                   Tách 5 đối tượng ra làm 2 nhóm nhỏ                                          
HĐC: Xem video về lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương.                           
	TOÁN                                                                                                                        
Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo                                                                   HĐC: Cho trẻ kể tên các hoạt động diễn ra hôm qua, hôm nay và dự kiến HĐ ở ngày mai                         

	Thứ 5
	TẠO HÌNH
Cắt, gấp, dán con gà                     HĐC: Làm bài tập toán
Đồng dao: Làng chim
	TẠO HÌNH
Xé dán vẩy cá            
HĐC: Lau dọn vệ sinh lớp 
	TẠO HÌNH
In bàn tay tạo hình con vật
HĐC: Xem vi deo về cách di chuyển, thức ăn, nơi sống của các loài động vật                            
	TẠO HÌNH
Vẽ côn trùng                
HĐC: Làm bài tập toán

	Thứ 6
	VĂN HỌC                                      Truyện: Cáo-Thỏ-Gà trống 
HĐC:  Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan.
	ÂM NHẠC                                          DH: Chú ếch con                                         HĐC:  Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
	VĂN HỌC                                     
Thơ: Ếch con học bài
HĐC:  Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
	ÂM NHẠC                                          DH: Con chuồn chuồn
HĐC:  Văn nghệ. Nêu gương 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 04/2024 – KHỐI MẪU GIÁO LỚN
NĂM HỌC 2023 - 2024
	HOẠT ĐỘNG
	Tuần I
01/04 - 05/04
	Tuần II
08/04 – 12/4/2024
	Tuần III
15/04 -19/04
	Tuần IV
22/04 – 26/04

	Sự kiện
	Sắc mầu của bé 
	Hành tinh trong mắt bé
	Gió đến từ đâu?
	Biển đảo quê em

	Thứ 2
	KPKH:
Sắc mầu bé thích
HĐC: Thể dục: Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân.

	KPKH:
Bé tìm hiểu về Mặt Trăng và Mặt Trời 
HĐC: KNS: Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khoá vòi nước sau khi dùng
	KPKH:
Gió đến từ đâu? 
HĐC: DD và SK: Biết những nơi như: ao, hồ, bể chứa nước, giếng, bụi rậm…. 
	KPKH:
Biển đảo quê em
HĐC: KNS: Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh đuối nước

	Thứ 3
	LQCC
Làm quen chữ cái p, q
HĐC: Tập tô chữ p, q
	THỂ DỤC
Chạy liên tục 150m  không giới hạn về thời gian
HĐC: TC với chữ cái g, y, p, q
	LQCC
Làm quen chữ cái x, s
  
	THỂ DỤC
Bật xa – ném xa bằng 1 tay
HĐC: Ôn các chữ cái đã học


	Thứ 4
	TOÁN
Nhận biết số lượng trong  phạm vi 10
HĐC: Làm bài tập toán

	TOÁN
Dạy trẻ tách gộp nhóm có 10 đối tượng
HĐC: Vệ sinh lớp học
	TOÁN
Sắp xếp theo quy tắc 10 đối tượng
HĐC: Làm bài tập toán 
	TOÁN
Dạy trẻ nhận biết các ngày trong tuần, K/N hôm qua, hôm nay, ngày mai
HĐC:  Vệ sinh lớp học

	Thứ 5
	TẠO HÌNH
Vẽ tranh bé bảo vệ môi trường
HĐC: Truyện: Giọt nước tí xíu
	TẠO HÌNH
Thổi màu tào thành bức tranh
HĐC: Hát: Giọt mưa và em bé 
	TẠO HÌNH
Vẽ cầu vồng sau mưa
HĐC: Thơ: Trưa hè

	TẠO HÌNH
Vẽ biển
HĐC: Hát: Bé yêu biển lắm trong ngày vui đại thắng

	Thứ 6
	ÂM NHẠC
DH: Tôi là gió 
HĐC: Nêu gương cuối tuần.
	VĂN HỌC
Truyện: Con út của ông Mặt trời
HĐC: Nêu gương cuối tuần.
	ÂM NHẠC
DH: Cho tôi đi làm mưa với 
HĐC: Nêu gương cuối tuần
	VĂN HỌC
Thơ: Bố em là lính biển 
HĐC: Nêu gương cuối tuần



